
VPK, ngày 06/9/2019 

THÔNG BÁO 
Đề nghị những sinh viên có tên trong danh sách 

“DỰ KIẾN BỊ BUỘC THÔI HỌC”  
làm đơn xin cứu xét, có chữ ký của GVCN và 

nộp tại VPK Điện – Điện tử GẤP!!!. 
 
Hạn chót:  
Trước 10h00, Thứ 5, 12/9/2019 
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MSCB HỌ CB TÊN CB codkmh Đơn

1 41304596 Vũ Văn            Tuấn   DD13DV6 101 4.53 99 4.64 99 4.74 002978 Đặng Ngọc         Hạnh   X
2 41301225 Nguyễn Xuân       Hiền   DD13KTD2 94 4.18 76 3.87 74 4.01 002583 Nguyễn Đình       Tuyên  X

1 1414130 Lê Thể            Trạng  DD14KTD4 98 6.75 80 6.56 54 5.76 001972 Nguyễn Ngọc       Tú     X
2 1414968 Danh              Phụng  DD14DV5 96 5.00 87 5.17 68 4.66 002545 Võ Quế            Sơn    X
3 1411409 Bùi Mạnh          Huy    DD14DV3 95 4.87 87 4.77 71 4.27 002807 Trịnh Xuân        Dũng   X
4 1413114 Trần Nhật         Quang  DD14DV5 90 4.86 87 4.81 73 4.43 002545 Võ Quế            Sơn    X
5 1410668 Lê Văn            Dũng   DD14KTD1 84 4.72 69 4.12 65 4.11 002845 Huỳnh Quốc        Việt   X
6 1410698 Phạm Khánh        Dư     DD14KTD1 81 4.60 81 4.60 79 4.90 002845 Huỳnh Quốc        Việt   X
7 1413862 Bùi Công          Thuần  DD14KTD4 79 4.36 79 4.46 79 4.53 001972 Nguyễn Ngọc       Tú     
8 1410730 Trương Đông       Dương  DD14KTD1 73 3.64 72 3.69 69 3.76 002845 Huỳnh Quốc        Việt   

1 1510352 Đinh Mạnh         Cường  DD15KTD1 77 4.51 62 4.24 43 3.67 002979 Nguyễn Hoàng Minh Tuấn   X
2 1512378 Nguyễn Tấn        Nhựt   DD15DV2 67 3.78 67 3.88 59 3.72 003176 Trần Hoàng        Linh   
3 1510678 Lê Quốc           Đạt    DD15KTD1 66 3.82 61 4.25 59 4.57 002979 Nguyễn Hoàng Minh Tuấn   X
4 1510200 Trương Quang      Bảo    DD15KTD1 61 3.68 48 3.25 40 2.92 002979 Nguyễn Hoàng Minh Tuấn   X
5 1510803 Nguyễn Minh       Đức    DD15KTD1 60 3.94 48 3.41 43 3.41 002979 Nguyễn Hoàng Minh Tuấn   X
6 1513135 Nguyễn Ngọc       Thắng  DD15KTD2 58 3.67 44 3.32 38 3.13 003315 Nguyễn Bảo        Anh    X
7 1511803 Hoàng Hải         Long   DD15DV2 57 5.01 44 4.81 38 5.03 003632 Nguyễn Tấn        Phát   X
8 1511395 Nguyễn Ngọc       Hưng   DD15KTD1 57 4.02 48 3.75 41 3.71 002979 Nguyễn Hoàng Minh Tuấn   X
9 1511471 Lâm Bình          Khang  DD15KTD1 57 3.71 45 3.76 39 3.59 002979 Nguyễn Hoàng Minh Tuấn   X

10 1512006 Nguyễn Trọng      Minh   DD15KTD1 57 3.50 57 3.88 54 3.99 002979 Nguyễn Hoàng Minh Tuấn   
11 1513818 Hồ Minh           Tuấn   DD15KTD2 56 3.64 56 3.74 56 4.04 003315 Nguyễn Bảo        Anh    
12 1511444 Phạm Thành        ý      DD15DV3 56 3.57 56 3.94 51 3.71 002978 Đặng Ngọc         Hạnh   
13 1512813 Nguyễn Như Thái   Sanh   DD15TD2 54 4.74 54 5.18 54 5.71 002633 Nguyễn Trọng      Tài    
14 1512283 Vũ Thành          Nhân   DD15KTD2 48 5.24 44 4.73 37 4.56 003315 Nguyễn Bảo        Anh    X
15 1510998 Đoàn Văn          Hiếu   DD15KTD1 24 2.25 13 1.59 11 1.44 002979 Nguyễn Hoàng Minh Tuấn   X

1 1613986 Vũ Văn            Tú     DD16KTD2 54 4.82 47 4.34 39 3.90 003172 Hồ Thanh          Phương X
2 1611417 Thái Thanh        Hùng   DD16KTD1 53 5.03 46 4.97 35 4.52 002490 Huỳnh Quang       Minh   X
3 1613878 Hồ Lê Anh         Tuấn   DD16KTD2 51 4.60 47 4.24 39 3.94 003172 Hồ Thanh          Phương X
4 1612794 Trần Vinh         Quang  DD16KTD2 50 3.82 41 3.53 36 3.26 003172 Hồ Thanh          Phương X

Danh sách sv dự kiến bị buộc thôi học vì học lực 



5 1612001 Kiên Thái         Miêng  DD16KTD1 47 4.45 44 4.40 37 3.98 002490 Huỳnh Quang       Minh   X
6 1611686 Phạm Trung        Kiên   DD16KTD1 46 3.60 36 3.06 36 3.39 002490 Huỳnh Quang       Minh   X
7 1614119 Lê Tấn            Vinh   DD16KTD2 44 4.14 38 4.75 33 4.39 003172 Hồ Thanh          Phương X
8 1613591 Đặng Văn          Toàn   DD16KTD2 42 3.60 42 3.83 40 3.75 003172 Hồ Thanh          Phương 
9 1613088 Nguyễn Duy        Tân    DD16KTD2 39 4.27 32 3.97 32 4.10 003172 Hồ Thanh          Phương X

10 1611670 Nguyễn Bá         Khương DD16KTD1 39 4.18 22 2.90 19 2.58 002490 Huỳnh Quang       Minh   X
11 1610679 Trần Quang        Đạt    DD16KTD1 30 3.39 27 3.33 27 3.33 002490 Huỳnh Quang       Minh   X
12 1610736 Lê Viết           Đông   DD16KTD1 23 2.01 23 2.07 23 2.21 002490 Huỳnh Quang       Minh   

1 1710414 Rah Lan           Khôi   DD17KTD1 36 4.37 28 3.60 14 2.91 001794 Nguyễn Ngọc Phúc  Diễm   X
2 1711105 Hồ Trường         Giang  DD17KTD2 36 4.28 23 3.72 17 3.45 001794 Nguyễn Ngọc Phúc  Diễm   X
3 1710909 Phạm Thừa         Dương  DD17KTD1 34 4.93 22 3.74 11 2.90 001794 Nguyễn Ngọc Phúc  Diễm   X
4 1713033 Huỳnh Ngọc        Tâm    DD17DV6 33 4.62 23 4.84 16 5.09 003414 Trần Văn          Hoàng  X
5 1713863 Lương Thanh       Tùng   DD17KTD5 32 3.92 27 3.93 17 4.37 002644 Đặng Tuấn         Khanh  
6 1713652 Phan Đình         Trí    DD17KTD5 32 3.42 17 2.64 11 3.22 002644 Đặng Tuấn         Khanh  X
7 1710884 Trần Tuấn Anh     Dũng   DD17KTD1 29 4.40 16 3.41 16 4.12 001794 Nguyễn Ngọc Phúc  Diễm   X
8 1712301 Tằng Xây          Ngần   DD17KTD3 28 5.07 28 4.77 18 4.38 002644 Đặng Tuấn         Khanh  X
9 1711069 Lê Trần           Đức    DD17DV3 28 3.84 26 4.32 18 4.53 003667 Nguyễn Thành      Vinh   X

10 1710812 Tạ Hoàng Anh      Duy    DD17KTD1 28 3.63 26 3.73 19 4.66 001794 Nguyễn Ngọc Phúc  Diễm   X
11 1712078 Trần Duy          Luân   DD17KTD3 28 3.36 28 3.33 14 2.46 001794 Nguyễn Ngọc Phúc  Diễm   
12 1711919 Khương Đại        Lễ     DD17KTD3 26 3.61 24 3.89 19 4.45 001794 Nguyễn Ngọc Phúc  Diễm   X
13 1713519 Võ Thành          Tín    DD17KTD5 24 3.29 17 3.40 13 3.59 002644 Đặng Tuấn         Khanh  X
14 1710910 Trần Quý          Dương  DD17KTD1 23 2.97 22 3.44 19 4.38 001794 Nguyễn Ngọc Phúc  Diễm   X
15 1711619 Vũ Minh           Hùng   DD17KTD2 21 3.35 17 3.36 17 4.73 001794 Nguyễn Ngọc Phúc  Diễm   
16 1710479 Nguyễn Hoàng      Anh    DD17KTD1 21 2.79 16 2.71 10 2.97 001794 Nguyễn Ngọc Phúc  Diễm   X
17 1712093 Trịnh Duy         Lượng  DD17KTD3 19 2.53 18 2.41 11 2.20 001794 Nguyễn Ngọc Phúc  Diễm   X
18 1710989 Trần Tấn          Đạt    DD17KTD2 17 2.99 15 2.91 8 2.57 001794 Nguyễn Ngọc Phúc  Diễm   X
19 1712255 Phùng Quốc        Nam    DD17KTD3 16 2.31 8 1.44 5 1.63 002644 Đặng Tuấn         Khanh  X
20 1711938 Bùi Quang         Linh   DD17KTD3 15 2.98 14 3.39 14 3.87 001794 Nguyễn Ngọc Phúc  Diễm   X
21 1713661 Trần Minh         Trí    DD17KTD5 15 1.92 15 2.17 15 2.78 002644 Đặng Tuấn         Khanh  X
22 1710263 Phạm Đăng         Quân   DD17LT06 14 3.26 14 3.26 10 3.72 003197 Trần Hoàng        Quân   X
23 1712509 Nguyễn Trần       Nhiên  DD17KTD3 14 1.22 14 1.53 14 2.12 002644 Đặng Tuấn         Khanh  
24 1710515 Quách Trọng Hải   Anh    DD17KTD1 13 2.33 11 2.62 11 3.08 001794 Nguyễn Ngọc Phúc  Diễm   
25 1713234 Nguyễn Đình       Thắng  DD17KTD4 11 2.75 10 2.98 7 3.21 002644 Đặng Tuấn         Khanh  X

1 21302447 Nguyễn Hoàng      Nam    VP13NL 0 4.51 0 0 001767 Phan Quốc         Dũng   X
2 1412384 Nguyễn Trung      Nam    VP14NL 0 4.01 0 0 001767 Phan Quốc         Dũng   X
3 1512541 Phạm Văn          Phúc   VP15VT 0 4.67 0 0 002976 Phan Võ Kim       Anh    X
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